Phụ lục
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THEO TỪNG CƠ QUAN
TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 17/NQ-CP ĐẾN THÁNG 12/2019
(Kèm theo Báo cáo sơ kết năm 2019 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025)
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	I
	Xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai, xây dựng phát triển Chính phủ điện tử

	
	Bộ Thông tin và Truyền thông: 09 nhiệm vụ

	1 
	Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Tháng 3/2019
	Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019
	

	2 
	Xây dựng các văn bản hướng dẫn về phương pháp xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin, mẫu hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin và văn bản hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư công nghệ thông tin, phù hợp với thực tế và đặc thù ngành công nghệ thông tin
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Tháng 7/2019
	- Bộ TTTT đã có Công văn số 2455A/BTTTT-THH ngày 29/7/2019 hướng dẫn mẫu hợp đồng thuê dịch vụ CNTT;
- Bộ TTTT đã gửi xin ý kiến các Bộ: Tài chính, LĐTBXH đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.
	

	3 
	Xây dựng Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu và các văn bản hướng dẫn
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Tháng 9/2019
	- Ngày 24/9/2019, Bộ TTTT đã có Tờ trình số 36/TTr-BTTTT trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có ý kiến chỉ đạo, Bộ TTTT đã hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định theo ý kiến chỉ đạo;
- Ngày 04/12/2019, Bộ TTTT đã có Tờ trình số 60/TTr-BTTTT trình Chính phủ về hiệu chỉnh, hoàn thiện dự thảo Nghị định;
- VPCP đã gửi lấy ý kiến thành viên Chính phủ đối với hồ sơ trình về dự thảo Nghị định và đã gửi kết quả lấy ý kiến cho Bộ TTTT để hoàn thiện.
	

	4 
	Xây dựng Nghị định về định danh và xác thực điện tử cho cá nhân, tổ chức và các văn bản hướng dẫn
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Tháng 9/2019
	- Ngày 09/12/2019, Bộ TTTT có Công văn số 4388/BTTTT-NEAC gửi Bộ Tư pháp về việc thẩm định dự thảo Nghị định;
- Ngày 31/12/2019, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 281/BCTĐ-BTP về việc thẩm định dự thảo Nghị định.
-  Bộ TTTT đang tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, các ý kiến góp ý của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các thành viên Ủy ban Quốc gia về CPĐT, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ.
	

	5 
	Nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án đẩy mạnh việc cấp chứng thư số cho người dân, doanh nghiệp theo hướng giảm chi phí cấp và duy trì hoạt động chứng thư số để khuyến khích sử dụng trong các giao dịch điện tử
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Tháng 6/2019
	- Ngày 26/11/2019, Bộ TTTT đã có Tờ trình số 56/TTr-BTTTT trình Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện phương án đẩy mạnh việc cấp chứng thư số cho người dân, doanh nghiệp theo hướng giảm chi phí cấp và duy trì hoạt động chứng thư số để khuyến khích sử dụng trong các giao dịch điện tử;
- Ngày 25/12/2019, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 11739/VPCP-KSTT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Theo đó, Phó Thủ tướng đã đồng ý với phương án đề xuất của Bộ TTTT.
	

	6 
	Nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về việc sử dụng các thiết bị, máy móc đối với các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử để bảo đảm an toàn thông tin mạng
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Tháng 6/2019
	- Bộ TTTT đã nghiên cứu, hoàn thành phiên bản 01 Dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ TTTT đang gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương.
	

	7 
	Nghiên cứu, xây dựng mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức thống nhất theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương  
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Tháng 6/2019
	- Ngày 24/6/2019, Bộ TTTT đã có Tờ trình Thủ  tướng Chính phủ  số 20/TTr-BTTTT về dự thảo Quyết định; 
- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ TTTT đã lấy ý kiến rộng rãi theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;
- Ngày 16/10/2019, Bộ TTTT đã có Công văn  số 3594/BTTTT-THH gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất điều chỉnh thời hạn trình kết quả nhiệm vụ;
- Ngày 27/12/2019, Bộ TTTT đã có Công văn số 4741/BTTTT-THH gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định.
- Bộ Tư pháp đã có Văn bản thẩm định dự thảo Quyết định. Bộ TTTT đang hoàn thiện dự thảo để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
	

	8 
	Nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về sử dụng phần mềm có bản quyền (hệ điều hành, các phần mềm soạn thảo văn bản...) khi mua sắm máy tính và tỷ lệ phần trăm kinh phí dành cho duy trì cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin được đầu tư
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Tháng 8/2019
	- Bộ TTTT đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tại Công văn số 3621/BTTTT-THH ngày 17/10/2019;
-Ngày 19/11/2019,  VPCP có Công văn số 10623/VPCP-KSTT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam;
- Bộ TTTT tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Quyết định theo hình thức văn bản QPPL, đánh giá tác động, tổ chức lấy ý kiến của các cá nhân, tổ chức có liên quan, tiếp thu giải trình đầy đủ ý kiến đã đóng góp, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2020.
	

	9 
	Đề án giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Tháng 12/2019
	- Ngày 29/11/2019, Bộ TTTT có Công văn số 4303/BTTTT-THH xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương Dự thảo Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương;
- Bộ TTTT đang tổng hợp ý kiến góp ý để hoàn thiện Dự thảo Đề án; dự kiến trình Đề án trong Quý I/2020.
	

	
	Bộ Công an: 02 nhiệm vụ

	10 
	Xây dựng Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tổ chức và các văn bản hướng dẫn
	Bộ Công an
	Quý I/2020
	- Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 07/11/2019, Đoàn khảo sát của Bộ Công an đã khảo sát 13 địa điểm tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để thu thập các ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị định và cơ quan, tổ chức có liên quan; bước đầu xây dựng dự thảo Đề cương Nghị định để bảo đảm tiến độ trình Chính phủ trong Quý II/2020;
- Ngày 25/12/2019, Bộ Công an có Công văn số 3988/BCA-A05 xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định.
	

	11 
	Xây dựng Đề án bảo đảm an ninh mạng trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử
	Bộ Công an

	Tháng 8/2019
	Đang xây dựng nội dung và chuẩn bị hồ sơ Đề án
	

	
	Bộ Nội vụ: 03 nhiệm vụ

	12 
	Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; các văn bản quy phạm pháp luật về lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu điện tử
	Bộ Nội vụ
	Tháng 9/2019
	- Chính phủ đã thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị định tạiNghị quyết số 89/NQ-CP ngày 11/10/2019 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2019;
- Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định đối với Dự thảo Nghị định;
- Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ (Tờ trình số 5703/TTr- BNV ngày 17/11/2019). 
- Ngày 20/12/2019, VPCP đã họp với Bộ Nội vụ về Dự thảo Nghị định. VPCP đã thực hiện thủ tục lấy ý kiến các Thành viên Chính phủ.
- Bộ Nội vụ đã tiếp thu ý kiến các thành viên chính phủ, đang hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành.
	

	13 
	Xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức
	Bộ Nội vụ
	Tháng 4/2019
	- Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án (Tờ trình số 4876/TTr- BNV ngày 08/10/2019);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Nội vụ (Công văn số 10952/VPCP-KSTT ngày 30/11/2019);
- Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.
	

	14 
	Xây dựng Đề án thực hiện nhiệm vụ lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước
	Bộ Nội vụ
	Tháng 5/2019
	- Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án (Tờ trình số 6167/TTr-BNV ngày 10/12/2019);
- VPCP đã thẩm tra hồ sơ. Bộ Nội vụ đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
	

	
	Văn phòng Chính phủ: 05 nhiệm vụ

	15 
	Xây dựng Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia
	Văn phòng Chính phủ
	Tháng 3/2019
	- Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án (Quyết định số 274/QĐ-TTgngày 12/3/2019);
- Văn phòng Chính phủ đã xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngày 09/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã bấm nút khai trương.
	

	16 
	Xây dựng Đề án về Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ không giấy tờ (eCabinet)
	Văn phòng Chính phủ
	Tháng 3/2019
	Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã phê duyệt Đề án (Quyết định số 168/QĐ-VPCP ngày 27/02/2019)
	

	17 
	Xây dựng Đề án về Hệ thống tham vấn chính sách (eConsultation)
	Văn phòng Chính phủ
	Tháng 3/2019
	- Ngày 07/6/2019, Văn phòng Chính phủ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hệ thống tham vấn chính sách, văn bản quy phạm pháp luật;
- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã chuẩn bị nội dung báo cáo Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.
	

	18 
	Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 về ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ phù hợp với phương thức làm việc, chỉ đạo điều hành thông qua môi trường mạng
	Văn phòng Chính phủ
	Tháng 10/2019
	
	

	19 
	Xây dựng Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
	Văn phòng Chính phủ
	Tháng 12/2019
	- Ngày 20/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định;
- VPCP đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và gửi xiný kiến các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Nghị định;
- Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định. Dự kiến VPCP sẽ trình Chính phủ xem xét, ban hành trong Quý I năm 2020.
	

	
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 01 nhiệm vụ

	20 
	Xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; các văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cấu trúc dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Tháng 10/2019
	- Bộ LĐTBXH đã tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành đối với đề nghị xây dựng Nghị định, gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định (Công văn số 4940/LĐTBXH-BHXH ngày 19/11/2019);
- Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định vào ngày 02/12/2019;
- Bộ LĐTBXH đã trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định (Tờ trình số 96/TTr-LĐTBXH ngày 13/12/2019).
- Văn phòng Chính phủ đã thẩm tra hồ sơ trình về dự thảo đề nghị xây dựng Nghị định (đã phát hành văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam).
	

	
	Ban Cơ yếu Chính phủ: 01 nhiệm vụ

	21 
	Xây dựng Đề án triển khai các hệ thống bảo vệ thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước dùng mật mã đáp ứng yêu cầu triển khai Chính phủ điện tử
	Ban Cơ yếu Chính phủ
	Tháng 7/2019
	- Ngày 20/11/2019, Bộ TTTT có Công văn số 481/BTTTT-THH xin ý kiến các Ủy viên Ủy ban Quốc gia về CPĐT đối với hồ sơ Đề án;
- Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổng hợp ý kiến góp ý để hoàn thiện Dự thảo Đề án.
	

	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 01 nhiệm vụ

	22 
	Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư công để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng vốn đầu tư công trong lập, triển khai dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện theo hình thức thuê dịch vụ
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2020
	Quốc hội đã ban hành Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019
	

	II
	Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới

	
	Bộ Thông tin và Truyền thông: 02 nhiệm vụ

	1 
	Hoàn thành cập nhật Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0)
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Tháng 5/2019
	Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Bộ TTTT đã ký ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 (tại Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT)
	

	2 
	Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông xây dựng và nâng cao năng lực mạng lưới viễn thông của Việt Nam, làm nền tảng phát triển hệ sinh thái số và đáp ứng cho các dịch vụ mới; nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là tốc độ internet, sử dụng hiệu quả băng tần mạng di động 4G, 5G, mở rộng vùng phủ sóng di động 4G, 5G; nâng cao tốc độ mạng cố định băng rộng; điều chỉnh chính sách khuyến khích nội địa hoá để hỗ trợ sản xuất các sản phẩm nội địa như thiết bị mạng, thiết bị đầu cuối thông minh có giá thành phù hợp với điều kiện Việt Nam để tăng tỷ lệ người sử dụng và khả năng truy cập các thiết bị thông minh.
	Bộ Thông tin và Truyền thông 
	Tháng
8/2019
	- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông: Ban hành quy chuẩn thay thế về tốc độ Internet băng rộng cố định, di động (Quy chuẩn QCVN 34:2019/BTTTT, 81:2019/BTTTT); xây dựng thông tư cước kết nối thoại giữa các doanh nghiệp viễn thông, giảm cước kết nối để thúc đẩy dữ liệu Internet; cấp phép và phối hợp doanh nghiệp thử nghiệm 5G…
- Điều chỉnh chính sách khuyến khích nội địa hóa: Đã quy định tại Điều 4 Nghị định số 73/NĐ-CP; sẽ có thông tư hướng dẫn.
	

	
	Các bộ, ngành, địa phương: 01 nhiệm vụ

	3 
	Hoàn thành xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0)
	Các bộ, ngành, địa phương
	Tháng 9/2019
	Cục Tin học hóa - Bộ TTTT đã có văn bản hướng dẫn mẫu Đề cương Kiến trúc CPĐT/CQĐT phiên bản cập nhật 2.0 để phù hợp Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam, phiên bản 2.0 đã được ban hành (tại Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT)
	

	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 02 nhiệm vụ

	4 
	Hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Tháng 12/2019
	1. Về việc hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được xây dựng từ năm 2010 dựa trên việc chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu trên bản giấy và dữ liệu điện tử của hơn 500.000 doanh nghiệp được lưu trữ phân tán tại 63 tỉnh, thành phố. Từ đó đến nay, CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã không ngừng được hoàn thiện. CSDL này hiện chứa thông tin đăng ký doanh nghiệp theo thời gian thực của hơn 01 triệu doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc. 
2. Về việc chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch công quốc gia và các Bộ, ngành, địa phương
CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp với Hệ thống thông tin của một số Bộ, ngành và địa phương thông qua Hệ thống kết nối liên thông các hệ thống thông tin từ Trung ương đến địa phương của Bộ Thông tin và Truyền thông (NGSP) như Hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải, biển hiệu phù hiệu xe ô tô của Bộ Giao thông vận tải, Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Bắc Giang. Trong thời gian tới, CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp dự kiến sẽ mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Hệ thống một cửa điện tử tại một số địa phương.
Về kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia qua Trục liên thông văn bản quốc gia (VDXP), CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã kết nối và chia sẻ dữ liệu thử nghiệm thành công trong tháng 8/2019.
	

	5 
	Nâng cấp Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thực hiện đấu thầu, mua sắm tài sản công qua mạng, quản lý thống nhất thông tin, cơ sở dữ liệu về đấu thầu trên phạm vi cả nước
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2019
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nâng cấp Hệ thống như: nâng cấp, chỉnh sửa chức năng đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu; nâng cấp, chỉnh sửa chức năng lựa chọn nhà thầu qua mạng trên Hệ thống; xây dựng chức năng quản lý hồ sơ năng lực và kinh nghiệm nhà thầu…Dung lượng tệp tin (file) đính kèm hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu (E-HSMT, E-HSDT) của các gói thầu lĩnh vực hàng hóa, xây lắp, tư vấn và phi tư vấn được nâng lên tối đa 300MB/file (tăng gấp 15 lần so với năm 2018).
	

	
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 01 nhiệm vụ

	6 
	Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin lĩnh vực y tế, doanh nghiệp, thuế, lao động thương binh xã hội
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Tháng 10/2019
	- Đang triển khai xây dựng Nghị định quy định CSDL quốc gia về Bảo hiểm và phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trong việc xây dựng CSDL quốc gia về bảo hiểm.
- Ngày 21/11/2019, Bộ TTTT, Bộ Tư pháp và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành Bảo hiểm xã hội và kết nối với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch qua Hệ thống kết nối liên thông các hệ thống thông tin từ Trung ương đến địa phương. Sau 01 tháng thực hiện thí điểm liên thông dữ liệu tại 13 tỉnh, thành phố đã có hơn 15.000 trường hợp trẻ em được liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế. Khi mở rộng triển khai toàn quốc số lượng hồ sơ xử lý liên thông đạt khoảng 8.000 hồ sơ/1 ngày. 
- BHXH Việt Nam tiếp tục tiến hành làm sạch, đồng bộ dữ liệu, bổ sung thông tin để làm giàu thêm CSDL chuyên ngành BHXH để sẵn sàng cung cấp dữ liệu cho CSDL quốc gia về Bảo hiểm.
	

	
	Bộ Tài chính: 01 nhiệm vụ

	7 
	Hoàn thiện xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành quan trọng của ngành Tài chính về thuế, hải quan, kho bạc
	Bộ Tài chính
	Tháng 12/2019
	(1) CSDL chuyên ngành quản lý Thuế: CSDL chuyên ngành quản lý thuế đã hoàn thành xây dựng, hỗ trợ người sử dụng tại cơ quan thuế các cấp tra cứu khai thác hơn 210 báo cáo tĩnh, 20 báo cáo động theo chủ đề, ứng dụng đã được đưa vào sử dụng và khai thác trên phạm vi toàn quốc. Đến nay, hệ thống đã phân quyền cho hơn 2.000 người sử dụng cho 63 Cục Thuế và Tổng cục Thuế để tham gia hệ thống. Trong đó đã hơn 40.000 lượt báo cáo đã được khai thác phục vụ các công việc liên quan. Việc áp dụng CSDL chuyên ngành về Thuế đã góp phần hỗ trợ công tác quản lý thuế cũng như giảm áp lực lên hệ thống tác nghiệp trong việc lấy báo cáo, dữ liệu phục vụ yêu cầu nghiệp vụ. 
(2) CSDL chuyên ngành quản lý Kho bạc: CSDL chuyên ngành quản lý kho bạc đã hoàn thành việc xây dựng và triển khai rộng trong toàn hệ thống KBNN từ tháng 11/2018. Số lượng báo cáo được khai thác nhiều, trung bình hàng ngày có khoảng 900 người sử dụng là cán bộ kế toán, kiểm soát chi vào khai thác báo cáo; số lượng báo cáo khai thác trung bình 1 ngày khoảng 20.000 đến 30.000 báo cáo, ngày cao điểm lên đến hơn 62.000 báo cáo. CSDL đưa vào sử dụng góp phần giảm áp lực cho các hệ thống tác nghiệp, đặc biệt là hệ thống TABMIS vào thời điểm cuối năm; cung cấp số liệu về tình hình thu/chi NSNN gần như tức thời phục vụ cho việc điều hành ngân sách hàng ngày và đặc biệt vào thời điểm cuối năm. Báo cáo trên Kho dữ liệu chạy nhanh, trường hợp in toàn quốc với tham số cả năm với báo cáo nặng nhất chưa đến 10 phút nên đáp ứng kịp thời nhu cầu khai thác. 
(3) CSDL chuyên ngành quản lý Hải quan: Tháng 10/2017, Hải quan đã triển khai chính thức Hệ thống hỗ trợ ra quyết định để phục vụ công tác khai thác số liệu trong ngành Hải quan trong đó cung cấp nhiều tính năng phân tích, báo cáo, theo dõi số liệu ngành Hải quan phục vụ Lãnh đạo Tổng cục, công tác quản lý thuế, công tác giám sát quản lý, công tác kiểm tra sau thông quan, công tác điều tra chống buôn lậu. Từ tháng 5/2018, Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định nghiệp vụ Hải quan đã được các đơn vị Hải quan trên toàn quốc sử dụng khai thác số liệu phục vụ các công tác quản lý Hải quan. Số lượng báo cáo được khai thác nhiều liên quan chủ yếu đến việc tra cứu thông tin tổng hợp về tờ khai, kim ngạch, công tác thu thuế, các thông tin loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu theo loại hình ...Trung bình hàng ngày có khoảng 200 người sử dụng là cán bộ nghiệp vụ vào khai thác báo cáo; số lượng báo cáo khai thác trung bình 1 ngày khoảng 500 đến 1.000 báo cáo, ngày cao điểm lên đến hơn 2.000 báo cáo. Số lượt truy cập trung bình hàng ngày đạt khoảng 700 đến 800 lượt. Cho đến nay đã cấp phát và phân quyền sử dụng cho hơn 3000 tài khoản để truy cập hệ thống.
	

	III
	Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số quốc gia hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số

	
	Văn phòng Chính phủ: 03 nhiệm vụ

	1 
	Xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia
	Văn phòng Chính phủ
	Tháng 11/2019
	Ngày 09/12/2019, VPCP đã khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia.
	

	2 
	Hoàn thiện Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp
	Văn phòng Chính phủ
	Tháng 11/2019
	-VPCP đã thiết lập và từ ngày 01/10/2016 đưa vào vận hành Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ trên Internet là: http://doanhnghiep.chinhphu.vn.
- VPCP đã thiết lập và đưa vào vận hành Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ trên Internet là:https://nguoidan.chinhphu.vn/
	

	3 
	Xây dựng Hệ thống tham vấn chính sách, văn bản quy phạm pháp luật
	Văn phòng Chính phủ
	Tháng 12/2019
	Đang xây dựng Đề án
	

	IV
	Xây dựng Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân

	
	Bộ Thông tin và Truyền thông: 01 nhiệm vụ

	1 
	Triển khai giải pháp liên thông giữa Hệ thống chứng thực chữ ký số công cộng và  Hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Tháng 5/2019
	[bookmark: _GoBack]Đã ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/07/2019 quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.
	

	V
	Bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử

	
	Bộ Tài chính: 01 nhiệm vụ

	1 
	Nghiên cứu, đề xuất giải pháp huy động nguồn lực (doanh nghiệp đầu tư, nhà nước thuê dịch vụ; hợp tác công tư (PPP); kinh phí sự nghiệp;…) để triển khai các dự án xây dựng Chính phủ điện tử, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
	Bộ Tài chính
	Tháng 6/2019
	- Ngày 02/12/2019, Bộ Tài chính có Công văn số 14554/BTC-NSNN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp huy động nguồn lực để triển khai các dự án xây dựng Chính phủ điện tử;
- VPCP đang thẩm tra hồ sơ.
	

	
	Bộ Thông tin và Truyền thông: 01 nhiệm vụ

	2 
	Nghiên cứu, trình Chính phủ về việc sử dụng một phần kinh phí từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam cho việc phát triển Chính phủ điện tử
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Tháng 6/2019
	- Đã trình Thủ tướng Chính phủ (Tờ trình số 17/TTr-BTTTT ngày 07/6/2019);
- Ngày 31/7/2019, Bộ TTTT có Công văn số 2501/BTTTT-QLDN xin ý kiến các Bộ: TC, KHĐT, TP;
-  Ngày 19/9/2019, Bộ  TTTT  tiếp tục gửi Công văn số 3175/BTTTT-QLDN đề nghị Bộ TC có ý kiến về việc sử dụng nguồn kinh phí còn lại của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 cho cho các dự án về công nghệ thông tin và chính phủ điện tử;
- Ngày 15/11/2019, Bộ Tài chính có Công văn số 13892/BTC-HCSN về việc sử dụng kinh phí của Chương trình VTCI cho các dự án về CNTT và CPĐT.
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